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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 Bản án số: 49/2023/HSPT 

   Ngày: 29-9-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa pH tòa: Ông Nguyễn Kim Trường 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Tùng 

                          Bà Hoàng Ngọc Liễu 

- Thư ký pH tòa: Bà Bùi Thị Hường - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia pH tòa: Ông 

Vũ Quốc Hùng - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Hòa B nh   t 

   ph c th m c ng khai v  án h nh s  ph c th m th   ý số 42/2023/TLPT-HS 

ngày 28/8/2023 đối với bị cáo Hà Thanh T do c  kháng của bị cáo đối với bản 

án h nh s  s  th m số 23/2023/HS-ST ngày 20/7/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Tân L c, tỉnh Hòa B nh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Hà Thanh T sinh ngày 09/8/1983 t i Tân L c - Hòa Bình.  

N i cư tr : X m M, xã P, huyện T, tỉnh Hòa B nh; nghề nghiệp:  ao động 

t  do; tr nh độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nam; t n 

giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Hà Văn T và bà Bùi Thị T; c  vợ  à 

Đinh Thị S; c  02 con,  ớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2010; tiền án: Kh ng. 

Tiền s : T i Quyết định số 05/QĐ-XPHC ngày 24/7/2022 bị C ng an  ã P, 

huyện T    ph t 1.500.000 đồng về hành vi đánh b c (Chấp hành ngày 

29/7/2022).  
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Nhân thân: T i Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2017 bị C ng 

an huyện T    ph t 1.000.000 đồng về hành vi đánh b c.  

Bị cáo bị t m giữ từ ngày 06/3/2023 đến ngày 11/3/2023, được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi n i cư tr , có mặt. 

Ngoài ra còn có 08 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo 

kháng nghị, Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  v  án và diễn biến t i pH tòa, nội dung v  

án được t m tắt như sau: 

Vào khoảng từ 14 giờ 00 ph t ngày 05/3/2023, Đỗ Tiến B, Bùi Khánh T, 

Bùi Văn C và Hà Xuân D cùng tr  t i: X m M, xã P, huyện T, tỉnh Hòa B nh 

 ần  ượt đi đến quán bi a nhà anh Bùi Văn H   Xóm M, xã P, huyện T, tỉnh Hòa 

Bình để ch i. T i đây, Đỗ Tiến B, Bùi Khánh T, Bùi Văn C và Hà Xuân D nảy 

sinh ý định và cùng rủ nhau đánh b c dưới h nh thức đánh  iêng, sát ph t nhau 

bằng tiền, tất cả cùng nhất trí. Đỗ Tiến B đã  ấy một chiếu nh a, một bộ bài tây 

52 quân c nh bàn bi a nhà anh Bùi Văn H rồi cùng T, C và D đi ra khu đất trống 

phía sau vườn nhà anh Bùi Văn H để đánh b c dưới h nh thức đánh  iêng, quy 

ước đặt mỗi ván kh ng quá 10.000 đồng, đặt tố kh ng quá 50.000 đồng. Trong 

  c đang đánh b c, có Hà Thanh T, Bùi Văn Đ, Vi Văn Q, Bùi Văn R và Bùi 

Văn K, cùng tr  t i: X m M, xã P, huyện T, tỉnh Hòa B nh đến nhà anh H ch i 

bi a, đi qua nhà anh H thấy các đối tượng đang đánh b c nên đến cùng tham gia 

đánh b c.  

Hành vi đánh b c của các bị cáo dưới h nh thức đánh  iêng, sát ph t nhau 

bằng tiền như sau: Các bị cáo s  d ng bộ t  bài tây 52 quân, chia cho mỗi người 

3 quân bài để tính điểm, ai cao nhất sẽ  à người chia bài trong ván đầu; từ ván 

tiếp theo tr  đi, ai giành chiến thắng sẽ  à người chia bài và c  quyền đánh 

trước. Khi ch i mỗi người bỏ ra 10.000 đồng để  uống chiếu gọi  à tiền g p 

“gà”. Chia  ong, sau khi  em các quân bài của m nh, th  theo thứ t  từ người 

chia bài  ần  ượt về phía bên tay phải (ngược chiều kim đồng hồ) bắt đầu tố, c  

thể tố ít nhất 10.000 đồng và tối đa  à 50.000 đồng. Nếu kh ng theo th  dừng 

ch i ván đ  và chịu mất số tiền g p “gà” và tiền theo “tố”, nếu c  từ 2 người tr  

lên theo “tố”  th  sẽ so điểm, người c  điểm cao h n  à người thắng cuộc, được 

 ấy tiền “gà” và toàn bộ số tiền của những người theo “tố”  trong ván đ . 
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Cách thức tính thắng thua được quy ước như sau: Cách so bài theo thứ t  từ 

 ớn đến nhỏ  à sáp,  iêng, ảnh rồi so sánh điểm; đối với chất bài th  theo thứ t  từ 

 ớn đến b   à R , C , T p, Bích. 

+ Cách tính sáp: Là ba  á bài cùng số, nếu c  nhiều người cùng sáp th  

người nào c  sáp cao h n sẽ thắng, từ nhỏ đến  ớn  à 2 đến A. 

+ Cách tính liêng: Là 3 quân  iên tiếp nhau kh ng cần cùng chất (chấp nhận 

bộ A, 2, 3 và Q, K, A). Nếu cùng c   iêng th  so sánh giá trị quân bài  ớn nhất 

(bộ A, 2, 3  à bộ nhỏ nhất, còn Q, K, A  à bộ  ớn nhất). Hai bộ  iêng cùng giá trị 

sẽ so sánh chất của  á cao nhất). Liêng đồng hoa (cùng chất) to h n  iêng 

thường. 

+ Cách tính ảnh: Là ba  á bài h nh người (J, Q, K) kh ng phải  à liêng, thì 

gọi  à ảnh. Khi nhiều người ch i cùng c  ảnh th  so sánh đến chất cao nhất của 

bài. Nếu chất bằng nhau th  so sánh đến quân bài theo thứ t  J, Q, K. (ví d  

KKQ  à ảnh, QQJ là ảnh thì KKQ > QQJ) 

+ Cách tính điểm: A (át)  à 1 điểm, các quân bài từ 2 đến 9 c  giá trị tư ng 

ứng với giá trị theo dãy số t  nhiên (từ 2 đến 9); mỗi quân 10, J, Q, K  à 0 điểm. 

So bài bằng cách cộng điểm, nếu tổng điểm  ớn h n 10 th   ấy giá trị chữ số 

hàng đ n vị; nếu bằng điểm th  so chất, theo thứ t  từ to đến nhỏ  à R , C , T p, 

Bích. Cứ như vậy, hết ván này đến ván khác, ai thắng ván trước th  ván sau  à 

người cầm chia bài và được đi đầu tiên.  

Đến khoảng 15 giờ 50 ph t cùng ngày, khi các bị cáo đang th c hiện hành 

vi đánh b c th  bị Tổ c ng tác C ng an huyện Tân L c và C ng an  ã Phong 

Phú, huyện Tân L c phát hiện,  ập biên bản bắt người ph m tội quả tang đối với 

Bùi Văn Đ, Hà Xuân D và Đỗ Tiến B về hành vi đánh b c trái ph p dưới h nh 

thức đánh  iêng, các bị cáo còn   i bỏ ch y khỏi hiện trường. Tang vật thu giữ 

gồm: Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam  à 5.510.000 đồng, 01 bộ bài tây 52 

quân, 01 chiếc chiếu nh a đã qua s  d ng.  

Đến ngày 06/3/2023, Bùi Văn R, Bùi Khánh T, Vi Văn Q, Hà Thanh T, Bùi 

Văn C và Bùi Văn K đến C ng an huyện Tân L c, tỉnh Hòa B nh đầu thú và 

khai báo toàn bộ hành vi đánh b c ngày 05/3/2023.  

T i bản án số 23/2023/HS-ST ngày 20/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Tân L c, tỉnh Hòa B nh đã   t    quyết định: 

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Bùi Khánh T, Bùi Văn K, Đỗ Tiến B, Hà 

Thanh T, Bùi Văn C, Hà Xuân D, Bùi Văn R, Bùi Văn Đ và Vi Văn Q ph m tội 

đánh b c. 
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Về h nh ph t: Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 của Bộ  uật h nh s ;  

X  ph t bị cáo Hà Thanh T 06 (Sáu) tháng tù, thời h n chấp hành h nh ph t 

tù kể từ ngày bị cáo vào tr i chấp hành án, được trừ 05 ngày t m giữ (Từ ngày 

06/3/2023 đến ngày 11/3/2023) 

Ngoài ra bản án s  th m còn tuyên bố tội danh, quyết định h nh ph t đối 

với các bị cáo khác; giao quản  ý đối với các bị cáo được hư ng án treo; quyết 

định     ý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 02/8/2023 bị cáo Hà Thanh T kháng cáo xin giảm nhẹ h nh ph t. T i 

pH tòa ph c th m các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

T i phiên tòa ph c th m bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội, nêu ra 

các t nh tiết giảm nhẹ mới  à đ n  ác nhận của chính quyền địa phư ng bị cáo 

c  hoàn cảnh gia đ nh kh  khăn,  à  ao động chính trong gia đ nh, biên lai thu 

tiền án phí h nh s  s  th m và  in hội đồng   t     em   t giảm nhẹ h nh ph t 

cho bị cáo. 

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa B nh tham gia pH tòa nêu quan 

điểm: Bị cáo kháng cáo trong thời h n  uật định nên được chấp nhận.  

Đối với kháng cáo của bị cáo Hà Thanh T Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa 

B nh c  quan điểm như sau: 

Tòa án cấp s  th m đánh giá tính chất, mức độ hành vi ph m tội và các t nh 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s     ph t bị cáo 6 tháng tù  à đ ng 

quy định. Tuy nH t i cấp ph c th m bị cáo  uất tr nh thêm các t nh tiết giảm nhẹ 

mới: Biên lai bị cáo nộp 200.000đ án phí h nh s  s  th m theo bản án số 

23/2023/HSST ngày 20/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Tân L c;  ác nhận 

của chính quyền địa phư ng gia đ nh bị cáo c  hoàn cảnh kh  khăn, mẹ bị cáo bị 

tai biến  iệt toàn thân, vợ bị cáo thường  uyên ốm đau, bị cáo c  02 con còn nhỏ 

và là  ao động chính trong gia đ nh. 

Do đ  đề nghị Hội đồng   t    căn cứ điểm b khoản 1, Điều 355;  điểm c 

khoản 1 Điều 357 Bộ  uật Tố t ng h nh s , chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà 

Thanh T, giảm h nh ph t cho bị cáo. Đề nghị áp d ng khoản 1 Điều 321; điểm i, 

s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 38, khoản 3 Điều 54 của 

Bộ  uật h nh s     ph t bị cáo 03 tháng tù. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu c  trong hồ s  v  án, 

căn cứ vào kết quả tranh t ng t i pH tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Về tố t ng: Trong quá tr nh kh i tố, điều tra, truy tố,   t    v  án này 

các c  quan và người tiến hành tố t ng cấp s  th m đã th c hiện đ ng các quy 

định của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Sau khi   t    s  th m và trong thời h n  uật 

định bị cáo có kháng cáo hợp  ệ được chấp nhận. 

[2] Về nội dung: T i các tài  iệu c  trong hồ s  v  án, kết  uận điều tra 

cũng như  ời khai của các bị cáo t i phiên tòa ph c th m đều thể hiện: Vào 

khoảng 14 giờ 30 phút ngày 05/3/2023 t i khu đất trống phía sau vườn nhà anh 

Bùi Văn H t i x m Mường Lồ,  ã Phong Ph , huyện Tân L c, tỉnh Hòa B nh, bị 

cáo Hà Thanh T và các bị cáo khác đã c  hành vi đánh b c, sát ph t nhau bằng 

tiền dưới h nh thức đánh  iêng. Đến 15 giờ 50 ph t cùng ngày th  bị tổ c ng tác 

C ng an huyện Tân L c và C ng an  ã P, huyện Tân L c phát hiện, bắt quả 

tang. Tang vật thu giữ t i chiếu b c gồm: Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam là 

5.510.000 đồng, 01 bộ bài tây 52 quân và 01 chiếc chiếu nh a đã qua s  d ng. 

Số tiền bị cáo T s  d ng để đánh b c  à 120.000 đồng. 

T i c  quan điều tra, t i pH tòa s  th m và ph c th m bị cáo khai nhận 

toàn bộ hành vi ph m tội của m nh. Lời khai của bị cáo phù hợp  ời khai của các 

bị cáo khác và phù hợp với các tài  iệu, chứng cứ c  trong hồ s  v  án. Tòa án 

cấp s  th m đã căn cứ khoản 1, Điều 321 Bộ  uật H nh s     ph t bị cáo Hà 

Thanh T về tội Đánh b c  à đ ng người, đ ng tội, đ ng ph m  uật. 

[3] Đối với kháng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t của bị cáo Hà Thanh T:  

Hội đồng   t    thấy, bị cáo c  các t nh tiết giảm nhẹ: thành kh n khai 

báo, ăn năn hối cải; ph m tội  ần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị 

cáo  à người dân tộc thiểu số, sinh sống   vùng c  điều kiện kinh tế  ã hội đặc 

biệt kh  khăn, gia đ nh bị cáo c  c ng với cách m ng, bị cáo ra đầu th . Tòa án 

cấp s  th m đã  em   t áp d ng các t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy 

định t i điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để    ph t bị cáo 6 tháng tù 

 à đ ng quy định. Tuy nhiên t i cấp ph c th m bị cáo cung cấp thêm các tài  iệu 

như: Biên  ai thu tiền số 0001773 ngày 15/9/2023 của Chi c c Thi hành án dân 

s  huyện Tân L c thể hiện bị cáo đã nộp 200.000đ án phí h nh s  s  th m theo 

bản án số 23/2023/HSST của Tòa án nhân dân huyện Tân L c; đ n  in giảm nhẹ 

h nh ph t của đ i diện ban quản  ý   m M,  ác nhận của chính quyền địa 

phư ng mẹ bị cáo bị tai biến  iệt toàn thân, vợ thường  uyên ốm đau, gia đ nh bị 
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cáo c  hoàn cảnh kh  khăn, hai con còn nhỏ, bị cáo  à  ao động chính trong gia 

đ nh, đây  à các t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  mới theo quy định t i 

khoản 2 Điều 51 BLHS. 

X t thấy bị cáo  à đồng ph m đánh b c cùng các bị cáo khác, số tiền bị 

cáo s  d ng đánh b c ít (120.000 đồng), bị cáo ph m tội kh ng c  t nh tiết tăng 

nặng trách nhiệm h nh s ; c  02 t nh tiết giảm nhẹ quy định t i khoản 1 điều 51 

BLHS, và c  nhiều t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  theo khoản 2 Điều 51 

BLHS, trong đ  t i giai đo n cấp ph c th m bị cáo cung cấp thêm nhiều t nh tiết 

giảm nhẹ mới. Do đ , c  căn cứ chấp nhận kháng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t 

của bị cáo, áp d ng khoản 3 Điều 54 BLHS để    ph t bị cáo dưới mức thấp 

nhất của khung h nh ph t. 

 [4]. Các quyết định khác của bản án h nh s  s  th m kh ng c  kháng cáo, 

kháng nghị c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị. 

[5]. Về án phí: Bị cáo kh ng phải chịu án phí h nh s  ph c th m. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ  uật Tố 

t ng h nh s . 

Chấp nhận kháng cáo  in giảm h nh ph t của bị cáo Hà Thanh T. S a Bản 

án h nh s  s  th m số 23/2023/HSST ngày 20/7/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Tân L c, tỉnh Hòa B nh. Giảm h nh ph t cho bị cáo Hà Thanh T, c  thể:  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hà Thanh T ph m tội Đánh b c. 

2. Về điều  uật áp d ng và h nh ph t: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58, Điều 38 và khoản 3 Điều 54 của Bộ  uật H nh s .  

X  ph t bị cáo Hà Thanh T 03 (ba) tháng tù. Thời h n chấp hành h nh ph t 

tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian t m giữ từ ngày 06/3/2023 đến 

ngày 11/3/2023. 

3. Về án phí: Bị cáo kh ng phải nộp án phí h nh s  ph c th m. 

4. Các quyết định khác của bản án h nh s  s  th m số: 23/2023/HSST ngày 

20/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Tân L c, tỉnh Hòa B nh không có kháng 

cáo, kháng nghị c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng 

nghị. 
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Bản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án 29.9.2023. 

Nơi nhận:   

- TANDCC t i Hà Nội; 
- VKSNDCC t i Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hòa B nh; 

- TAND H.Tân L c; 

- Chi c c THAH.Tân L c; 

- Bị cáo; 

- Lưu VP, hồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PH TÒA 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Kim Trường 

 


